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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 
    HUYỆN LỤC NGẠN 
    TỈNH BẮC GIANG 
 
    Bản án số: 95/2019/HS-ST. 

    Ngày 29/11/ 2019. 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁNNHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN – BẮC GIANG 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Khúc Văn Bằng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông  Ninh Văn Trung. 
                                         2/ Ông Nguyễn Tất Bẩy. 
- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hiếu – Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn tham gia phiên tòa: 

Ông Hoàng Minh Đức  - Kiểm sát viên.  
Trong ngày 29 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 95 
/2019/TLST-HS ngày 14 tháng 11 năm 2019  theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:   
102/2019/ HSST- QĐ ngày 15 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo: 

 
Họ và tên: Nông Văn Năm, sinh năm 1994.   

          Sinh, trú quán: thôn Quán Cà, Biên Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang. 
Nghề nghiệp: Làm ruộng. 
Trình độ văn hoá: Lớp 6/12. 
Đảng, đoàn thể: Không. 

          Dân tộc: Nùng; Quốc tich: Việt Nam; Tông giáo: Không. 
Bố đẻ: Nông Văn Lệ (đã chết). 
Mẹ đẻ: Lăng Thị Kiển, sinh năm 1960. 
Vợ, con: Chưa có. 
Tiền án: Không. 
Tiền sự: Có 01 tiền sự. Ngày 07/01/2019, bị Công an xã Thanh Mai, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội xử phạt hành chính 500.000đ về hành vi đánh nhau 
gây mất an ninh trật tự. 

Bị cáo bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong 
trường hợp khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/9/2019. Hiện đang bị tạm 
giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ( Có mặt). 

*Người bào chữa cho bị cáo: Ông Thân Văn Lợi, Trung tâm trợ giúp pháp lý 
Nhà nước tỉnh Bắc Giang ( Có mặt). 

* Bị hại: Bà Lăng Thị Kiển, sinh năm 1960.  
Trú quán: thôn Quán Cà, Biên Sơn, Lôc Ng¹n, B¾c Giang ( Vắng mặt). 
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 *Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Bà Thân Thị Thuý Vân, 
Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Giang ( Có mặt). 
 *Người liên quan: Chị Quách Thị Vân, sinh năm 1993. 
Trú quán: thôn Quán Cà, Biên Sơn, Lôc Ng¹n, B¾c Giang( Có mặt). 
           * Người làm chứng:  
           1. Anh Nông  Văn Đo, sinh năm 1991( Có mặt). 
          2. Anh Nông Văn Vân, sinh năm 1973( Vắng mặt). 
 3. Chị Nông Thị Minh, sinh năm 1982( Vắng mặt). 
Đều trú quán: thôn Quán Cà, Biên Sơn, Lôc Ng¹n, B¾c Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

           Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau: Khoảng 19 giờ ngày 20/9/2019, Nông Văn Năm, sinh 
năm 1994, trú tại thôn Quán Cà, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn ăn cơm và uống 
rượu tại nhà mình cùng với anh Nông Văn Đo, sinh năm 1991 (là anh trai của 
Năm); anh Nông Văn Tới, sinh năm 1988; anh Nông Văn Hoa, sinh năm 1984, đều 
trú tại thôn Quá Cà, xã Biên Sơn. Khoảng 20 giờ cùng ngày thì mọi người ăn cơm, 
uống rượu xong và đi về. Khi mọi người đi về hết thì Năm cầm đèn pin đi lên khu 
rừng phía sau nhà để soi -  bắt chim. Năm đi lên rừng được khoảng 10m thì đèn pin 
của Năm hết pin nên Năm quay về nhà, sau đó Năm đi sang nhà anh Nông Văn Đo 
(là anh trai của Năm), nhà ở cạnh đó bảo bà Lăng Thị Kiển, sinh năm 1960 (là mẹ 
đẻ của Năm) đi mượn đèn pin cho Năm soi chim. Khi Năm vào nhà anh Đo, thì lúc 
này anh Đo đang ngồi ở cửa nhà, còn bà Kiển đang ngồi bế cháu nhỏ của anh Đo 
ngồi ở giường trong nhà. Năm đi vào trong nhà anh Đo thì Năm bảo bà Kiển đi 
mượn cho Năm cái đèn pin, do bà Kiển đang bế cháu nhỏ là con anh Đo nên bà 
Kiểm có bảo với Năm là khác đi mà mượn. Thấy bà Kiển nói như vậy, Năm đi về 
nhà mình lấy 01 con dao nhọn loại dao gấp ở tủ, rồi đi sang nhà anh Đo, lúc này 
anh Đo vẫn ngồi ở cửa nhà, còn bà Kiển vẫn bế con anh Đo ngồi ở giường. Khi 
sang đến nhà anh Đo thì Năm bật mũi dao ra và bảo với anh Đo là mày thích chết 
không? tao đâm chết bây giờ, thấy Năm nói vậy anh Đo sợ hãi, đi vào chỗ bà Kiển 
rồi bế con đi ra bên ngoài sân, còn Năm đi vào chỗ bà Kiển ngồi, tay phải cầm dao 
đâm bà Kiểm 01 nhát vào cẳng chân phải và 01 nhát vào đùi phải, bà Kiển, bị Năm 
đâm bà Kiển chạy ra cửa, thì Năm cầm dao đuổi theo bà Kiển đâm tiếp 02 nhát vào 
phần đùi trái của bà Kiển. Sau đó bà Kiển và anh Đo bỏ chạy ra đường núp, giấu 
vào bụi cây ven đường. Năm cầm dao đuổi theo ra đường thì không thấy bà Kiển, 
anh Đo nên Năm bỏ đi về nhà, rồi bỏ trốn.  

Sau đó bà Kiển được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị vết thương tại 
Trạm y tế xã Biên Sơn, anh Đo thì điện báo cho Công an xã Biên Sơn. Nhận được 
tin báo Công xãn xã Biên Sơn đã điện báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
huyện Lục Ngạn. Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã kịp thời tổ chức 
khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Quá trình khám nghiệm đã thu giữ 
được 01 dấu vết mầu nâu nghi là máu được niêm phong vào phong bì thư ký hiệu 
(M1).  

Cùng ngày Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã thu giữ của bà 
Lăng Thị Kiển 01 chiếc quần dài màu đen đã bị cắt rách tại trạm y tế xã Biên Sơn. 
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Do vết thương nặng nên ngày 21/9/2019 bà Lăng Thị Kiển được chuyển đến Trung 
tâm y tế huyện Lục Ngạn điều trị đến ngày 26/9/2019 thì ra viện.  

Tại giấy chứng nhận thương tích số 142/CNTC ngày 30/9/2019, của Trung 
tâm y tế huyện Lục Ngạn xác định bà Lăng Thị Kiển vào viện lúc 08 giờ 30 phút 
ngày 21/9/2019, ra viện lúc 14 giờ 00 phút ngày 26/9/2019. Tình trạng thương tích 
lúc vào viện: 
 1) Mặt trong 1/3 trên đùi trái có 02 vết thương dài 1cm và 3cm đã khâu, 
không chồng mép, bầm tím, tụ máu xung quang. 
 2) Mặt trước đùi phải vết thương dài 01cm và 01 vết thương hình chữ L dài 
05cm đã khâu, không chồng mép. 
 3) Vết thương 1/3 dưới mặt trước cẳng chân phải có 02 vết thương dài 02cm 
đã khâu không chồng mép. 

Ngày 23/9/2019, bà Kiển đã có đơn trình báo và đề nghị xử lý hành vi gây 
thương tích đối với Nông Văn Năm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 
Lục Ngạn.  

Ngày 23/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra 
Quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với thương tích của bà Lăng Thị 
Kiển. Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 9071/19/TgT ngày 
24/9/2019 của Trung tâm pháp y - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang xác định: 

2. Kết luận: Căn cứ Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể ban hành kèm theo Thông 
tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ y tế, tỷ lệ tổn thương cơ thể do 
thương tích gây nên hiện tại là 7%. 

3. Kết luận khác: 
- Cơ chế, vật gây thương tích: Các thương tích do vật sắc nhọn gây nên, 

không xác định được chiều hướng.  
- Vật gửi giám định gây được thương tích cho bà Kiển. 
Cùng ngày 23/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn 

đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Nông Văn Năm tại khu Minh Khai, thị trấn Chũ, 
huyện Lục Ngạn và đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông 
Văn Năm. Quá trình bắt giữ Năm, đã thu giữ của Năm 01 con dao, loại dao gấp, dài 
24cm. Tại Cơ quan điều tra Năm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình . 

Ngày 15/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã 
tiến hành thực nghiệm điều tra theo lời khai của bà Kiển và Nông Văn Năm. Kết 
quả bà Kiển và Nông Văn Năm đã thực hiện phù hợp với lời khai tại cơ quan điều 
tra . 

Ngày 15/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra 
Quyết định trưng cầu giám định pháp y về thương tích bổ sung đối với thương tích 
của bà Lăng Thị Kiển. Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích bổ sung 
số 9108/19/TgT ngày 18/10/2019 của Trung tâm pháp y - Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Bắc Giang kết luận: Căn cứ Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể ban hành kèm theo Thông 
tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ y tế, tỷ lệ tổn thương cơ thể do 
thương tích gây nên hiện tại là 10%. 

3. Kết luận khác: 
- Cơ chế, chiều hướng gây thương tích: Các thương tích do vật sắc nhọn gây 

nên. 
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- Thương tích hai vết sẹo mặt trước 1/3 dưới đùi phải chiều hướng từ phải 
sang trái.  

- Thương tích hai vết sẹo mặt trước 1/3 dưới cẳng chân phải chiều hướng từ 
trước ra sau, từ phải sang trái. 

- Thương tích hai vết sẹo mặt trong 1/3 trên đùi trái chiều hướng từ sau ra 
trước.  

 - Theo tình huống thực nghiệm điều tra thì các dấu vết thương tích của bà 
Lăng Thị Kiển phù hợp với cả hai trường hợp thực nghiệm theo lời khai của bà 
Lăng Thị Kiển và Nông Văn Năm. 

Ngày 15/10/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra 
Quyết định trưng cầu giám định yêu cầu giám định: 

- Mẫu máu thu trên người bà Lăng Thị Kiển là nhóm máu gì. 
- Con dao đã thu giữ trong quá trình bắt giữ Nông Văn Năm có dính máu 

người không, nếu có thì là nhóm máu gì. 
- 01 mẫu nghi máu thu giữ trên nền nhà bà Lăng Thị Kiển được niêm phong 

vào phong bì thư ký hiệu (M1) có phải là máu người không, nếu là máu người thì là 
nhóm máu gì. 

Tại Kết luận giám định số 1705/KL-KTHS ngày 29/10/2019 của Phòng kỹ 
thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: 
 -Trên con dao gửi giám định không phát hiện thấy dấu vết máu. 
 - Mẫu thu giữ trên nền nhà bà Lăng Thị Kiển, ký hiệu (M1) gửi giám định có 
máu người, thuộc nhóm máu AB. 
 - Mẫu máu ghi thu của bà Lăng Thị Kiển gửi giám định thuộc nhóm máu 
AB. 
 Về vật chứng của vụ án: Đối với 01 quần dài màu đen đã bị cắt rách và 01 
con dao, loại dao gấp, dài 24cm, phần lưỡi dao dài 11cm, chỗ rộng nhất 03cm, tay 
cầm màu đen được niêm phong bằng phong bì có dấu của Phòng kỹ thuật hình sự 
Công an tỉnh Bắc Giang chuyển đến kho vật chứng của chi cục thi hành án dân sự 
huyện Lục Ngạn để xử lý theo quy định. 

  Về trách nhiệm dân sự: Bà Lăng Thị Kiển không yêu cầu Nông Văn Năm 
phải bồi thường khoản tiền gì. 

Tại bản cáo trạng số: 101 /CT-VKS-LN, ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Viện 
kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn truy tố bị cáo Nông Văn Năm về hành vi phạm 
tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015.  

Quá trình xét hỏi, luận tội và lời nói sau cùng bị cáo Nông Văn Năm khai 
nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Bản cáo trạng đã nêu là 
đúng tội không oan sai, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

Lời khai, đơn trình báo của bà Lăng Thị Kiển là người bị hại và những lời 
khai của người liên quan , làm chứng có trong hồ sơ hoàn toàn trùng khớp như lời 
trình bầy của bị cáo tại phiên toà hôm nay. Bị cáo cũng như người bị hại đều không 
khiếu nại đối với các Cơ quan tiến hành tố tụng.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn giữ quyền công tố tại phiên 
tòa sau khi phân tích, tính chất vụ án và giữ nguyên Quyết định truy tố đề nghị 
HĐXX tuyên bố bị cáo Nông Văn Năm phạm tội “ Cố ý gây thương tích”: 
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¸p dông điểm a, d, i kho¶n 1 §iÒu 134; Điều 38; điểm  i, s khoản 1 Điều 51 
Bộ luật hình sự năm 2015.  

Xö ph¹t bÞ c¸o Nông Văn Năm víi møc ¸n tõ 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 
06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 23/9/2019. 

VÒ bồi thường d©n sù: Bà Lăng Thị Kiển là người bị hại không yêu cầu bồi 
thường, do vậy không đặt ra xem xét giải quyết. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng 
hình sự. 

Tịch thu tiêu huỷ 01 (một) quần dài đã bị cắt rách, 01 (một) con dao gấp dài 
24cm phần lưỡi giao dài 11cm (chỗ rộng nhất 03cm tay cầm màu đen) được niêm 
phong bằng phong bì có dấu của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang. 

Án phí: Áp dụng  điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH14, 
Nghị quyết của Quốc hội ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 
lý và sử dụng ¸n phÝ và lÖ phÝ Toµ ¸n. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nông 
Văn Năm. 
          Ông Thân Văn Lợi trợ giúp viên bào chữa cho bị cáo Nông Văn Năm đã nêu 
lên căn cứ: Nhất trí với nội dung điều luật áp dụng đối với Bản cáo trạng và Bản 
luận tội của Viện kiểm sát, nhưng không nhất trí với mức đề xuất về hình phạt, 
miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt bị cáo 
Nông Văn Năm với mức án từ 12 – 15 tháng tù. 
         Bà Thân Thị Thuý Vân trợ giúp viên bào chữa cho người bị hại bà Lăng Thị 
Kiểm nêu lên căn cứ: Nhất trí với quan điểm của Viện kiểm sát xử phạt bị cáo với 
mức án từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù. 
        Viện kiểm sát tranh luận đối đáp không nhất trí với ý kiến của trợ giúp viên 
pháp lý bào chữa cho bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt như đã đề xuất. 
       

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   
[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan Công an huyện Lục Ngạn, 

Điều tra viên, Viện kiểm nhân dân huyện Lục Ngạn, Kiểm sát viên trong quá trình 
khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền thủ tục theo 
qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, tại phiên Tòa bị cáo Nông 
Văn Năm, người bị hại, người liên quan và những người làm chứng không khiếu 
kiện, khiếu nại về hành vi Quyết định của các Cơ quan và những người tiến hành tố 
tụng như vậy là hợp pháp.  
        [2]  Nội dung vụ án: Khoảng 19 giờ ngày 20/9/2019, Nông Văn Năm ăn cơm 
và uống rượu tại nhà mình cùng với anh Nông Văn Đo (là anh trai của Năm), anh 
Nông Văn Tới, anh Nông Văn Hoa đều trú tại thôn Quá Cà, xã Biên Sơn, đến 
khoảng 20 giờ cùng ngày thì mọi người đi về. Khi mọi người đi về hết Năm cầm 
đèn pin đi lên khu rừng phía sau nhà để soi,bắt chim. Năm đi lên rừng được khoảng 
10m thì đèn pin của Năm hết pin nên Năm quay về nhà, Năm đi sang nhà anh Nông 
Văn Đo (là anh trai của Năm), nhà ở cạnh đó bảo bà Lăng Thị Kiển (là mẹ đẻ của 
Năm) đi mượn đèn pin cho Năm soi chim. Năm vào nhà anh Đo, thì anh Đo đang 
ngồi ở cửa nhà, còn bà Kiển đang ngồi bế cháu nhỏ con của anh Đo ngồi ở giường 
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trong nhà. Năm đi vào trong nhà thì Năm bảo bà Kiển đi mượn cho cái đèn pin, do 
bà Kiển đang bế cháu nhỏ, bà Kiển bảo với Năm là khác đi mà mượn.  
         Thấy bà Kiển nói như vậy, Năm đi về nhà mình lấy 01 con dao nhọn loại dao 
gấp ở tủ, rồi đi sang nhà anh Đo, anh Đo vẫn ngồi ở cửa nhà, còn bà Kiển bế con 
anh Đo ngồi ở giường. Khi sang đến nhà anh Đo Năm bật mũi dao ra và bảo với 
anh Đo là mày thích chết không? tao đâm chết bây giờ, thấy Năm nói vậy anh Đo 
sợ hãi đi vào chỗ bà Kiển rồi bế con đi ra bên ngoài sân, còn Năm đi vào chỗ bà 
Kiển ngồi, tay phải cầm dao đâm bà Kiểm 01 nhát vào cẳng chân phải và 01 nhát 
vào đùi phải, bà Kiển, bị Năm đâm bà Kiển chạy ra cửa, thì Năm cầm dao đuổi 
theo bà Kiển đâm tiếp 02 nhát vào phần đùi trái của bà Kiển. Sau đó bà Kiển và 
anh Đo bỏ chạy ra đường núp, giấu vào bụi cây ven đường. Năm cầm dao đuổi theo 
ra đường thì không thấy bà Kiển, anh Đo nên Năm bỏ đi về nhà, rồi bỏ trốn.  

Tại giấy chứng nhận thương tích số 142/CNTC ngày 30/9/2019, của Trung 
tâm y tế huyện Lục Ngạn xác định bà Lăng Thị Kiển vào viện lúc 08 giờ 30 phút 
ngày 21/9/2019, ra viện lúc 14 giờ 00 phút ngày 26/9/2019. Tình trạng thương tích 
lúc vào viện: Mặt trong 1/3 trên đùi trái có 02 vết thương dài 1cm và 3cm đã khâu, 
không chồng mép, bầm tím, tụ máu xung quang.  Mặt trước đùi phải vết thương dài 
01cm và 01 vết thương hình chữ L dài 05cm đã khâu, không chồng mép. Vết 
thương 1/3 dưới mặt trước cẳng chân phải có 02 vết thương dài 02cm đã khâu 
không chồng mép. 

Tại Kết luận giám định số 1705/KL-KTHS ngày 29/10/2019 của Phòng kỹ 
thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Trên con dao gửi giám định không 
phát hiện thấy dấu vết máu. Mẫu thu giữ trên nền nhà bà Lăng Thị Kiển, ký hiệu 
(M1) gửi giám định có máu người, thuộc nhóm máu AB. Mẫu máu ghi thu của bà 
Lăng Thị Kiển gửi giám định thuộc nhóm máu AB. 

Tại kết luận khác xác định: Cơ chế, chiều hướng gây thương tích: Các 
thương tích do vật sắc nhọn gây nên.Thương tích hai vết sẹo mặt trước 1/3 dưới đùi 
phải chiều hướng từ phải sang trái. Thương tích hai vết sẹo mặt trước 1/3 dưới cẳng 
chân phải chiều hướng từ trước ra sau, từ phải sang trái.Thương tích hai vết sẹo mặt 
trong 1/3 trên đùi trái chiều hướng từ sau ra trước. Theo tình huống thực nghiệm 
điều tra thì các dấu vết thương tích của bà Lăng Thị Kiển phù hợp với cả hai trường 
hợp thực nghiệm theo lời khai của bà Lăng Thị Kiển và Nông Văn Năm. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích bổ sung số 9108/19/TgT 
ngày 18/10/2019 của Trung tâm pháp y - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang kết 
luận: Căn cứ Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể ban hành kèm theo Thông tư số 
20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ y tế, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 
tích gây nên hiện tại là 10%. 
         Xét lời khai nhận tội của bị cáo, lời khai và đơn trình báo của người bị hại, 
người liên quan, làm chứng, biên bản thực nghiệm điều tra, bản ảnh hiện trường là 
phù hợp với tang chứng, vật chứng của vụ án đã được thu giữ. 

Đủ cơ sở kết luận: Khoảng 19 giờ 30 ngày 20/9/2019 tại nhà ở của anh Nông 
Văn Đo trú tại thôn Quán Cà, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, Nông Văn Năm đã có 
hành vi dùng dao nhọn  đâm 01 nhát vào cẳng chân phải, 01 nhát vào đùi phải, 02 
nhát vào phần đùi trái của bà Lăng Thi Kiển là mẹ đẻ gây thương tích cho bà Kiển 
10% sức khoẻ. Hành vi nêu trên của bị cáo Nông Văn Năm đã cấu thành tội “ Cố ý 
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gây thương tích”, tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm a,d,i khoản 1 Điều 
134 Bộ luật hình sự năm 2015. Chính vì vậy bản cáo số 101/CT - VKS - HS, ngày 
13/11/2019 của Viện kiểm sát nhận dân huyện Lục Ngạn truy tố bị cáo Nông Văn 
Năm là đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. 

Hành vi của bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, xâm hại đến sức khoẻ của người 
khác, nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật an ninh ở địa phương nên phải lên một 
mức hình phạt thật nghiêm để dăn đe và phòng ngừa chung. 
        [3] Đánh giá, nhân thân, tính chất mức độ hành vi phạm tội các tình tiết tăng 
nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thì thấy: 

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nông Văn Năm phạm tội 
không có tình tiết tăng nặng theo qui định tại Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ: Hành vi phạm tội của bị cáo lần đầu thuộc trường hợp ít 
nghiêm trọng, khai báo thành khẩn ăn năn hối cải được áp dụng điểm i, s  kho¶n 1 
ĐiÒu 51 Bộ luật hình sự năm 2015.  

Xét về nhân thân thì thấy: Bị cáo là thanh niên tuổi đời còn trẻ, con em người 
dân lao động, người dân tộc tiểu số ( Nùng) nhận thức hiểu biết về pháp luật còn có 
phần nào hạn chế. Nhưng không ý thức ngày 07/1/2019  bị cáo Nông Văn Năm đã 
bị Công an xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội xử phạt hành chính 
500.000đ về hành vi đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Song không lấy đó làm bài 
học mà hành vi phạm tội lần này gây lên cho người bị hại không ai khác mà chính 
là mẹ đẻ ra mình, thật không thể hiểu nổi. Ông Thân Văn Lợi trợ giúp viên pháp lý 
bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử với mức án từ 12 đến 15 tháng tù, Hội 
đồng xét xử, xét thấy không chấp nhận với mức án như vậy, cần phải xử nghiêm  
cách ly ra khỏi đời sống xã hội là rất cần thiết. 

 [4] Về bồi thường dân sự: Bà Lăng Thị Kiển bị thương tích lỗi là do bị cáo 
Nông Văn Năm gây lên, bà Kiểm vào viện Đa khoa huyện Lục Ngạn từ hồi 08 giờ 
30 phút ngày 21/9 đến 14 giờ ngày 26/8/2019 thì ra viện. 

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích bổ sung số 9108/19/TgT 
ngày 18/10/2019 của Trung tâm pháp y - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang kết 
luận:  Bị cáo Nông Văn Năm gây lên thương tích cho bà Lăng Thị Kiển hiện tại là 
10%. Nhưng trong quá trình điều tra và tại phiên toà không yêu cầu bị cáo bồi 
thường cho nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

 [5] Vật chứng: Đối với những vật chứng chuyển theo hồ sơ vụ án gồm: 01 
(một) quần dài đã bị cắt rách, 01 (một) con dao gấp dài 24cm phần lưỡi giao dài 
11cm (chỗ rộng nhất 03cm tay cầm màu đen) được niêm phong bằng phong bì có 
dấu của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang. 

Xét thấy giá trị không lớn và không thể sử dụng được đây là vật chứng của vụ 
án mà bị cáo Nông Văn Năm gây lên cần tịch thu tiêu huỷ. 
        [6] Án phí: Do bị cáo Nông Văn Năm sống là người dân tộc tiều số sống ở 
thôn xã có điều kiện kinh tế khó khăn theo qui dịnh của chính phủ. Căn cứ điểm đ 
khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH14, Nghị quyết của Quốc hội ngày 
30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng ¸n phÝ và lÖ phÝ 
Toµ ¸n. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nông Văn Năm. 

 [7] Quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, liên quan có quyền kháng cáo theo 
qui định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH: 

1/Tội danh: Tuyên bố bị cáo Nông Văn Năm phạm tội “ Cố ý gây thương 
tích”. 

2/Điều luật áp dụng: Áp dụng  điểm a, d, i kho¶n 1 ĐiÒu 134; Điều 38; điểm 
i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Điều 333 và Điều 337 Bộ luật tố 
tụng hình sự năm 2015.  

3/Hình phạt: Xử phạt bị cáo Nông  Văn Năm 02(hai) năm 06 (sáu) tháng tù 
về tội “ Cố ý gây thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 
23/9/2019.  

4/ Dân sự: Không đặt ra xem xét, giải quyết. 
5/Vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. 
Tịch thu tiêu huỷ 01 (một) quần dài, màu đen đã bị cắt rách, được niêm 

phong bằng dấu Công an xã Biên Sơn; 01 (một) con dao gấp dài 24cm phần lưỡi 
giao dài 11cm (chỗ rộng nhất 03cm tay cầm màu đen) được niêm phong bằng 
phong bì có dấu của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang. 

*Theo biên bản giao nhận vật chứng, ngày 18 tháng 11 năm 2019 tại Cơ 
quan THADS huyện Lục Ngạn. 
          6/ Án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH14, 
Nghị quyết của Quốc hội ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 
lý và sử dụng ¸n phÝ và lÖ phÝ Toµ ¸n. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nông 
Văn Năm. 

7/ Quyền kháng cáo: Bị cáo, người liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 
15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 
15 ngày kể từ ngày nhận được bản án tống đạt hợp lệ.  

 

   N¬i nhËn:                  t/m: héi ®ång xÐt xö  s¬ thÈm                               
- VKSND huyÖn Lôc Ng¹n;                          ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
- C«ng an huyÖn Lôc Ng¹n; 
- TAND tỉnh Bắc Giang; 
- BÞ c¸o; ng­êi bÞ h¹i; liên quan;  
- THADS;HS huyện Lục Ngạn;                                
 -L­uHS; VP.                                                           Khúc Văn Bằng                                
                                                       
                                                                                                                                                   




